BÁO CÁO
CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
(Kèm theo công văn số:              /ĐHHV ngày        /4/2017 của trường Đại học Hùng Vương)

Tên cơ sở giáo dục đại học (trường): ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
Tên tổ chức KĐCLGD chịu trách nhiệm thẩm định và xác nhận: Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
1. Thông tin chung về trường (tính đến thời điểm báo cáo)

	 
	CEA xác nhận

	
	Đúng
	Sai  
	Ghi chú

	1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
Cơ sở thành phố Việt Trì: Phường Nông Trang - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Cơ sở thị xã Phú Thọ: Phường Hùng Vương -TX. Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ website: www.hvu.edu.vn.    Email: info@hvu.edu.vn
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực.
	
	
	


Minh chứng kèm theo:
	Mã minh chứng
	Nội dung minh chứng

	[1.1][01]
	Các văn bản tuyên bố về sứ mệnh của Nhà trường

	[1.1][02]
	Ảnh chụp màn hình trang thông tin điện tử của Nhà trường


1.2. Quy mô đào tạo

Ghi chú: Quy mô hiện tại = Số nhập học của các khóa (sau khi tuyển sinh) + (cộng) số chuyển đến trường – (trừ) số bỏ học, bị đuổi học, dừng học, chuyển đi khỏi trường – (trừ) số tốt nghiệp sớm + (cộng) số tốt nghiệp muộn.
	Nhóm ngành
	Quy mô hiện tại

	 
	ĐH
	CĐSP

	
	GD chính quy

(Ghi rõ cả số nghiên cứu sinh - NCS, học viên cao học -CH, Sinh viên ĐH, CĐ)
	GDTX
	GD chính quy
	GDTX

	
	Năm  1
	Năm  2
	Năm

3
	Năm

4
	Năm

5
	Năm

6
	Cộng
	CEA xác nhận
	Tổng số
	CEA xác nhận
	Năm  1
	Năm  2
	Năm

3
	Năm 4
	Cộng
	CEA xác nhận
	Tổng số
	CEA xác nhận

	Nhóm ngành I
	CH: 39

ĐH: 504

CĐ: 44
	ĐH: 649

CĐ: 128

TCCN: 237
	ĐH: 463

CĐ: 107
	ĐH: 390

CĐ: 30
	ĐH: 33


	ĐH: 11


	CH: 39

ĐH: 2050

CĐ: 309

TCCN: 237
	
	ĐH: 2871 


	
	CĐ: 44
	CĐ: 128
	CĐ:107 
	CĐ: 30
	CĐ: 309
	
	
	 

	Nhóm ngành III
	ĐH: 169


	ĐH: 178

CĐ: 4
	ĐH: 103

CĐ: 5
	ĐH: 234


	ĐH: 34


	ĐH: 15


	ĐH: 733
CĐ: 9
	
	ĐH: 128 


	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	Nhóm ngành IV
	ĐH: 120


	ĐH: 114

CĐ: 1
	ĐH: 80

CĐ: 4
	ĐH: 138

CĐ: 4
	ĐH: 13


	ĐH: 4


	ĐH: 469
CĐ: 9
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	Nhóm ngành VII
	CH: 33

ĐH: 86
	ĐH: 165
	ĐH: 116
	ĐH: 189
	ĐH: 13
	ĐH: 9
	CH: 33
ĐH: 578
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	Tổng 
	CH: 72

ĐH: 879

CĐ: 44
	ĐH: 1106

CĐ: 133

TCCN: 237
	ĐH: 762

CĐ: 116
	ĐH: 951

CĐ: 34
	ĐH: 93


	ĐH: 39


	CH: 72
ĐH: 3.830

CĐ: 327

TCCN:

237
	
	 

ĐH: 2999 


	
	
	
	 
	
	
	
	
	 


Minh chứng kèm theo
	[1.2][01]
	Các quyết định trúng tuyển hoặc nhập học của các khóa tuyển sinh
- Khóa 09: năm tuyển sinh 2011 - Khóa 10: năm tuyển sinh 2012 - Khóa 11: năm tuyển sinh 2013

- Khóa 12: năm tuyển sinh 2014 - Khóa 13: năm tuyển sinh 2015 - Khóa 14: Năm tuyển sinh 2016

Các Quyết định xác định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển của hệ cao học


2. Các thông tin của năm tuyển sinh
	Thông tin của năm tuyển sinh
 
	CEA xác nhận

	
	Đúng
	Sai  
	Ghi chú

	2.1. Đối tượng tuyển sinh: 

Thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	
	
	

	2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
a. Đại học: 865. Cụ thể:


Nhóm ngành I: 390


Nhóm ngành III: 130


Nhóm ngành V: 180


Nhóm ngành VII: 165

b. Cao đẳng: 100. Cụ thể


Nhóm ngành I: 100
	
	
	


Minh chứng kèm theo

	[2.1][01]
	Thông tin tuyển sinh của Nhà trường các năm

	[2.2][01]
	Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi trường Đại học Hùng Vương


3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính
3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

Ghi chú: Cách ghi về “Hình thức sử dụng” đối với các bảng 3.1.1, 3.1.2 và 3.1.3: Thuộc sở hữu của trường: SH; Liên kết, dùng chung với đơn vị khác: LK; Thuê của đơn vị khác: TH

3.1.1. Thống kê tổng diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

	 TT
	Nội dung
	Diện tích

(m2)
	CEA xác nhận
	Hình thức sử dụng

(Ghi số diện tích vào ô tương ứng – m2)

	
	
	
	
	SH
	CEA xác nhận
	LK
	CEA xác nhận
	TH
	CEA xác nhận

	1. 
	Tổng diện tích đất của trường
	666.600
	
	666.600
	
	
	
	
	

	2. 
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng)
	33.887
	
	33.887
	
	
	
	
	



Minh chứng kèm theo
	[3.1.1][01]
	Sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu đất của Nhà trường tại Việt Trì và Phú Thọ

	[3.1.1][02]
	Hồ sơ thiết kế các công trình của Nhà trường


3.1.2. Thống kê các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng
	TT
	Tên phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng phục vụ
	Diện tích sàn xây dựng

(m2)
	CEA xác nhận
	Hình thức sử dụng

(Ghi số diện tích sàn xây dựng vào ô tương ứng – m2)

	
	
	
	
	
	
	
	SH
	CEA xác nhận
	LK
	CEA xác nhận
	TH
	CEA xác nhận

	1
	Phòng thực hành Mỹ thuật
	1
	Dùng thực hành Mỹ thuật
	GV, NCS, CH và SV
	123
	
	123
	
	
	
	0
	

	2
	Phòng thực hành Âm nhạc
	2
	Dùng thực hành Âm nhạc
	GV, NCS, CH và SV
	108
	
	108
	
	
	
	
	

	3
	Phòng thực hành múa
	1
	Dùng thực hành múa
	GV, NCS, CH và SV
	54
	
	54
	
	
	
	
	

	4
	Phòng thực hành tượng
	1
	Dùng thực hành nặn tượng
	GV, NCS, CH và SV
	65
	
	65
	
	
	
	
	

	5
	Phòng thực hành kế toán ngân hàng
	4
	Dùng thực hành ngành kế toán ngân hàng
	GV, NCS, CH và SV
	380
	
	380
	
	
	
	
	

	6
	Phòng thực hành dinh dưỡng 

cho ngành giao dục tiểu học
	1
	Dùng thực hành dinh dưỡng 

cho ngành giáo dục mầm non
	GV, NCS, CH và SV
	54
	
	54
	
	
	
	
	

	7
	Phòng thực hành ngành văn hóa du lịch
	22
	Dùng thực hành ngành văn hóa du lịch
	GV, NCS, CH và SV
	997
	
	997
	
	
	
	
	

	8
	Phòng thực hành ngành toán học
	1
	Dùng thực hành ngành toán học
	GV, NCS, CH và SV
	42
	
	42
	
	
	
	
	

	9
	Phòng thực hành ngành cơ khí điện
	5
	Dùng thực hành ngành cơ khí điện
	GV, NCS, CH và SV
	2271
	
	2271
	
	
	
	
	

	10
	Phòng thực hành Nông lâm nghiệp, tự nhiên
	6
	Dùng thực hành Nông lâm nghiệp, tự nhiên
	GV, NCS, CH và SV
	838
	
	838
	
	
	
	
	

	11
	Phòng thực hành mầm non
	1
	Dùng thực hành mầm non cho ngành giáo dục mầm mon
	GV, NCS, CH và SV
	108
	
	108
	
	
	
	
	

	12
	Phòng thực hành Lịch sử - Địa lý
	1
	Dùng thực hành Bộ môn Lịch sử, BM Địa lý
	GV, NCS, CH và SV
	42
	
	42
	
	
	
	
	

	13
	Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học
	3
	Dùng thí nghiệm Công nghệ sinh học
	GV, NCS, CH và SV
	190
	
	190
	
	
	
	
	

	14
	Phòng thí nghiệm hóa học
	3
	Dùng thí nghiệm hóa học
	GV, NCS, CH và SV
	240
	
	240
	
	
	
	
	

	15
	Phòng thí nghiệm sinh học
	3
	Dùng thí nghiệm sinh học
	GV, NCS, CH và SV
	240
	
	240
	
	
	
	
	

	16
	Phòng thí nghiệm vật lý
	3
	Dùng thí nghiệm vật lý
	GV, NCS, CH và SV
	260
	
	260
	
	
	
	
	

	17
	Phòng thí nghiệm khoa học thực vật
	2
	Dùng thí nghiệm khoa học thực vật
	GV, NCS, CH và SV
	262
	
	262
	
	
	
	
	

	18
	Phòng thí nghiệm khoa học động vật
	2
	Dùng thí nghiệm khoa học động vật
	GV, NCS, CH và SV
	300
	
	300
	
	
	
	
	

	19
	Nhà tập đa năng
	1
	Dùng tập đa năng
	GV, NCS, CH và SV
	1040
	
	1040
	
	
	
	
	

	20
	Phòng thực hành Tin học (254 máy tính)
	11
	Dùng thực hành Tin học
	GV, NCS, CH và SV
	1456
	
	1456
	
	
	
	
	

	21
	Phòng học ngoại ngữ (102 máy tính)
	3
	Dùng thực hành ngoại ngữ
	GV, NCS, CH và SV
	213
	
	213
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	63
	
	
	9.283
	
	9.283
	
	
	
	
	


Minh chứng kèm theo

	[3.1.1][01] – Dùng chung
	Sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu đất của Nhà trường tại Việt Trì và Phú Thọ

	[3.1.1][01] – Dùng chung
	Hồ sơ thiết kế các công trình của Nhà trường

	[3.1.2][01]
	Sơ đồ các phòng ốc/ bản thiết kế các phòng ốc hoặc các văn bản/quyết định của Nhà trường về chuyển đổi công năng các phòng theo công năng hiện đang sử dụng.


3.1.3. Thống kê phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

	TT
	Loại phòng
	Tổng số
	CEA xác nhận
	Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)
	CEA xác nhận
	Theo hình thức sử dụng

(Ghi số diện tích sàn xây dựngvào ô tương ứng – m2)

	
	
	
	
	
	
	SH
	CEA xác nhận
	LK
	CEA xác nhận
	TH
	CEA xác nhận

	1. 
	Hội trường, phòng học lớn
	6
	
	4.950
	
	4.950
	
	
	
	
	

	2. 
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	4
	
	520
	
	520
	
	
	
	
	

	3. 
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	42
	
	2.822
	
	2.822
	
	
	
	
	

	4. 
	Số phòng học dưới 50 chỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Số phòng học đa phương tiện
	40
	
	2.640
	
	2.640
	
	
	
	
	

	6. 
	Số thư viện
	4
	
	2.200
	
	2.200
	
	
	
	
	

	7. 
	Số trung tâm học liệu
	2
	
	1.000
	
	1.000
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	13.710
	
	13.710
	
	
	
	
	



Minh chứng kèm theo

	[3.1.1][01] – Dùng chung
	Sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu đất của Nhà trường tại Việt Trì và Phú Thọ

	[3.1.1][01] – Dùng chung
	Hồ sơ thiết kế các công trình của Nhà trường


3.1.4. Thống kê về thư viện và trung tâm học liệu

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	CEA xác nhận

	1
	Số phòng đọc
	05
	

	2
	Số chỗ ngồi đọc
	430
	

	3
	Số máy tính của thư viện
	220
	

	4
	Số lượng đầu sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử
	Trên 14.000
	

	5
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	10
	


 Minh chứng kèm theo
	[3.1.4][01]
	Hồ sơ thiết kế thư viện

	[3.1.4][02]
	Danh mục đầu sách và số lượng

	[3.1.4][03]
	Sổ/biên bản kiểm tra tài sản (Máy tính, bàn ghế, sách, tạp chí)


3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
	 
	Chức danh
	
	
	Bằng tốt nghiệp cao nhất
	CEA xác nhận

	
	PGS
	GS
	ĐH
	ThS
	TS
	TSKH
	Đúng
	Sai
	Ghi chú

	Nhóm ngành I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Tùng 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Tiến Mạnh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Phan Thị Tình
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Thiều Thị Hồng Hạnh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thế Quế
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Phạm Đức Thọ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Kim Anh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Khải
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Hữu Hùng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Huệ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hồng Thoa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Long Tuyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Thùy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Minh Thùy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đinh Thị Thúy Hiển
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Thanh Mai
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Kim Cúc
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngô Thị Thanh Huyền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Dương Thị Mai Huyền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Tự Trị
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Phương Thảo
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thành Long
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trương Thị Thúy Ninh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Chu Thị Thanh Hiền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Triệu Thị Hương Liên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Hương Loan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thu Thúy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Quang Chung
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Thị Bích Hồng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Dương Thị Bích Liên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hán Thị Thu Hiền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thu Thủy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thanh Nga
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thịnh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ánh Hoàng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Vũ Thị Thu Hiền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Minh Lan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào Thị Kim Quế
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Bích Ngọc
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Kim Liên
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hà
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Công Kiên
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Quách Thị Bình Thọ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Hồng Chi
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Tuyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Bích Hường
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trình Thị Việt Ngân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Tạ Thị Thu Hiền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Mai Quốc Phong
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đinh Quang Kiều
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Mận
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Hiền 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Kim Tường
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Xuân Huy
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thanh Phương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu Ngọc Sơn
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Lê Tuyết Trinh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Xuân Dương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Kim Thị Hải Yến
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Cù Thị Lan Thọ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Lộc
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Dương Văn Hậu
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Việt Kường
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trình Thị Việt Ngân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Hương Giang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Phương Thảo
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Loan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao Huy Tiến
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Thành Trung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Toàn Chung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Hoàng Điệp
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Quốc Huy
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Đức Hoàn
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phùng Quốc Việt
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Triệu Quý Hùng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Mạnh Hùng 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Bình Yên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phùng Thị Lan Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thành Trung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao Việt
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Thanh Huyền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thu Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao Phi Bằng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Mai Lan
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Trần Trung Kiên
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Chu Thị Bích Ngọc
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Xuân Việt
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Thanh Huệ
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Đình Bẩm
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Trần Phúc Ba
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Bích Thủy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Doanh Đông
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Quang Nam
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu Thị Như Quỳnh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lương Thị Thúy Hồng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vương Học Báo
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lương Công Tuyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Quang Hưng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Bá Hồng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao Thị Vân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Xuân Tùng
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Cao Hồng Phương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đinh Thị Hòa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Mai Lan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Thị Thu Hiền 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Hương Giang
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Kim Huệ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Huyền Trang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Nghĩa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu Thị Thu Huyền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Định
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hảo
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hiền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thu Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Quang Khải
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hoa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thị Vân Yên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Thọ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Lệ Thủy
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thị Bích Liên 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đoàn Thị Loan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ngọc Hùng
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Đình Chiến
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Khắc Thanh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Huy Oanh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Mai Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Thùy Dương
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thị Thuận 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Đức Thuận
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thái Giang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Thu Thủy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Ngọc Trì
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đinh Ngọc Tấn
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Thị Ánh Hồng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hồng Vân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hiền 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Phương Liên
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Toàn Thắng
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Vân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Nguyệt Nga
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Trung Dũng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao Huy Phương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lương Thị Thanh Xuân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Hữu Thảo 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Ngọc Diệp
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Hà Thị Tâm Tiến
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng của nhóm ngành I
	5
	0
	15
	113
	23
	0
	 
	 
	 

	Nhóm ngành III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Nhật Đang
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Đặng Văn Thanh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thu Hương
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Xuân Thu
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Yến
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Đình Như
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Duy Hưng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Diệp Tố Uyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Yến
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Quốc Hoàn
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lại Văn Đức
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Văn Bắc
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Phương Thảo
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào Hà Vĩnh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Minh Thọ
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ngọc Hải
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Thu Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Việt Liên Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Dương Thị Dung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Kiên Trung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thị Thúy Hà
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Bích Nhân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Huyền Trang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Minh Phương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thu Hạnh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Văn Cương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào Thị Thùy Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu Thế Vinh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Thị Mỹ Lệ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phùng Thị Khang Ninh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thu Hằng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Thu Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Lưu Ngọc Hoa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thị Thu Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Thu Hường
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Hoàng Thành Vinh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vi Thị Hạnh Thi
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ngọc Quế
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Chử Thị Kim Ngân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Văn Lĩnh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Ngọc Thủy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Hải Linh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thu Hiền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Nhị An
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Lan Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hằng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Hải Nam
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Nhật Anh
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Thúy Sinh
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thu Hương
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thị Hồng Nhung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Mạnh Tuân
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Quang Nhân
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng nhóm ngành III
	0
	0
	6
	40
	7
	0
	 
	 
	 

	Nhóm ngành V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Hùng Cường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Võ Quang Lạp
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Cao Văn 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Lê Huy Liễu
	
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Toàn Thắng
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Trần Trang Nhung
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Liên
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Ngọc Liên
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Hà Thị Thanh Đoàn
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thanh Tuyền
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Ngọc Bình
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Bùi Phúc Khánh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Phan Huy Thông
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Phạm Xuân Liêm
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thanh Loan
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Tài Năng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Như Tùng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Hà Ngọc Phú
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Thị Phương Thanh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Anh Tuấn
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Thu Dung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiều Thị Tài
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nông Thị Lý
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào Anh Quân 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Duy Thái
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Thị Huyền Diệp
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Thị Thu Minh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Quang Trung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đặng Hoàng Lâm
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phan Thị Yến
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thị Hồng Nhung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Huy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Mai Thảo
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phan Chí Nghĩa
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thị Lệ Thu 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Kim Thơm 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Thu
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thành Vinh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Tài Luyện
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngô Ngọc Tuyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Xuân Viên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ngọc Minh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Quyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thị Phương Thảo
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàng Thị Phương Thúy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phan Thị Phương Thanh
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Tố Loan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Thị Thu Trang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Mai Văn Chung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Đức Lợi 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Quyết 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào Văn Yên
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thanh Thủy
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ngọc Hưng
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Anh Tuyên
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hà Phương
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lâm Hùng Sơn
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trần Anh Tuấn
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phùng Tiến Duy
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Tuyết Mai
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Phương Quý
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng nhóm ngành V
	4
	0
	9
	38
	18
	0
	 
	 
	 

	Nhóm ngành VII
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Luận
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Thanh Thủy
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Lê Đình Thảo
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Ngô Thế Long
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Đắc Triển
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Vũ Thị Quỳnh Dung
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Hà Thị Lịch
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Trần Văn Hùng 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Phương Mai
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Bùi Huy Toàn
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Đoàn Anh Phượng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đinh Thái Sơn
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thanh Hương
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Đinh Thị Thu Phương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Mạnh Thắng
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Cao Sơn
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Triệu Lan Hương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Vũ Thị Xuân Quyên
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Lý
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thái Thủy
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	Đỗ Thị Minh Hương 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngô Thị Thanh Tú
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hà Giang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Thu Trang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Hoài Tâm
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào Thị Thùy Dương
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Thị Thu Hà
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Ba
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Quách Phan Phương Nhân
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Huyền
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phan Thị Hồng Giang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Phạm Thị Phương Loan
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hồ Thị Khánh Giang
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Linh
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lê Ngọc Sơn
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Thị Thúy Loan
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Minh Huệ
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Tùng
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùi Thị Hoa
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thèn Thị Liên
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng nhóm ngành VII
	0
	0
	7
	22
	14
	0
	 
	 
	 

	Tổng giảng viên toàn trường
	312
	9
	 0 
	 37
	 213
	62
	 
	 
	 
	 

	
	CEA xác nhận
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Minh chứng kèm theo

	[3.1][01]
	Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu

	[3.1][02]
	Bảng thanh toán lương thực tế cả năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 


	 Địa danh, ngày ...tháng... năm 2017
T/M TỔ THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Phú Thọ, ngày ...........tháng 4 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
1

